
1/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 208 Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31200369851 Đỗ Phương Long An HIS 222 DIS K31PSU-DLK

2 31208168310 Đỗ Thị Kiều Anh HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP

3 31218047545 Đặng Nguyễn Duy Anh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

4 31218062916 Lê Nguyễn Tuấn Anh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

5 31218074591 Lâm Văn Thế Anh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

6 31200368564 H Ranu Ayũn HIS 222 DIS K31PSU-DLK

7 31206225137 Lê Xuân Mỹ Bảo HIS 222 DIS K31PSU-DLK

8 31218368262 Phan Đình Công HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP

9 29218350602 Nguyễn Hải Đăng HIS 222 DIS K31PSU-DLK

10 31208068929 Đoàn Thị Phương Dung HIS 222 DIS K31PSU-DLK

11 31208258042 Nguyễn Thị Ngọc Dương HIS 222 DIS K31PSU-DLK

12 31218062747 Đoàn Ngọc Duy HIS 222 DIS K31PSU-DLK

13 31208072855 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên HIS 222 DIS K31PSU-DLK

14 31208049417 Trần Thị Thanh Hà HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP

15 31208074284 Phạm Ngân Hà HIS 222 DIS K31PSU-DLK

16 31206623507 Đoàn Thị Tuyết Hạ HIS 222 DIS K31PSU-DLK

17 30208327824 Nguyễn Thị Thanh Hằng HIS 222 DIS K30PSU-DLH

18 29204147744 Nguyễn Thị Thanh Hiền HIS 222 DIS K29CMU-TTT

19 31208022499 Nguyễn Bạch Thu Hiền HIS 222 DIS K31PSU-DLK

20 31208042466 Trương Phan Thanh Hiền HIS 222 DIS K31PSU-DLK

21 31204672451 Đinh Thúy Kim Hoàng HIS 222 DIS K31PSU-DLK

22 31218059368 Nguyễn Vũ Hữu Huân HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP

23 31218073909 Phạm Văn Phi Hùng HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP

24 31218049941 Trần Phước Hoàng Huy HIS 222 DIS K31PSU-DLK

25 31218073915 Phạm Gia Huy HIS 222 DIS K31PSU-DLK
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             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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2/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 209 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31208072843 Trần Thị Thanh Huyền HIS 222 DIS K31PSU-DLK

2 31210362911 Đỗ Hữu Khang HIS 222 DIS K31PSU-DLK

3 31208069224 Ngô Nguyễn Bảo Khanh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

4 31218055182 Trần Lê Khiết HIS 222 DIS K31PSU-DLK

5 31218049966 Ngô Lê Hữu Khoa HIS 222 DIS K31PSU-DLK

6 31218062401 Đặng Hữu Ngọc Khoa HIS 222 DIS K31PSU-DLK

7 31218045439 Trương Lê Khôi HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP

8 31208075768 Mai Nguyên Nhã Khuê HIS 222 DIS K31PSU-DLK

9 31208042603 Nguyễn Ngọc Bảo Khuyên HIS 222 DIS K31PSU-DLK

10 31218026857 Trần Trung Kiên HIS 222 DIS K31PSU-DLK

11 29219164544 Thái Văn Kiệt HIS 222 DIS K29CMU-TAM

12 29209224248 Võ Thị Thu Lộc HIS 222 DIS K29CMU-TTT

13 31210361569 Cao Bảo Long HIS 222 DIS K31PSU-DLK

14 31210348858 Nguyễn Gia Lượng HIS 222 DIS K31PSU-DLK

15 29211555052 Nguyễn Trần Văn Mạnh HIS 222 DIS K29CMU-TAM

16 29212257964 Phạm Trí Minh HIS 222 DIS K29PNU-EDD

17 31208049352 Nguyễn Võ Nhật Minh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

18 31218038911 Lê Minh HIS 222 DIS K31PSU-DLK
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3/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31208072071 Trần Thị Thúy My HIS 222 DIS K31PSU-DLK

2 31208060648 Nguyễn Thị Quỳnh Nga HIS 222 DIS K31PSU-DLK

3 31208055600 Đỗ Vĩ Gia Nghi HIS 222 DIS K31PSU-DLK

4 31208032557 Mai Trần Bảo Ngọc HIS 222 DIS K31PSU-DLK

5 31208074003 Hồ Vũ Như Ngọc HIS 222 DIS K31PSU-DLK

6 28214336717 Phạm Lê Quốc Nguyên HIS 222 DIS K28PSU-QTH

7 31208070929 Phan Đặng Kim Nguyên HIS 222 DIS K31PSU-DLK

8 31218055189 Dương Chí Nguyễn HIS 222 DIS K31PSU-DLK

9 31208068316 Phan Nguyệt Nhi HIS 222 DIS K31PSU-DLK

10 31208175532 Nguyễn Đỗ Bảo Nhi HIS 222 DIS K31PSU-DLK

11 31206255668 Phan Nguyễn Quỳnh Như HIS 222 DIS K31PSU-DLK

12 31208055874 Trương Bảo Như HIS 222 DIS K31PSU-DLK

13 29209257861 Võ Thị Hồng Nhung HIS 222 DIS K29CMU-TTT

14 31218054595 Hồ Phước Phong HIS 222 DIS K31PSU-DLK

15 31218054910 Hoàng Ngọc Phong HIS 222 DIS K31PSU-DLK

16 31218056823 Võ Thanh Phong HIS 222 DIS K31PSU-DLK

17 29204124654 Nguyễn Trần Khánh Phụng HIS 222 DIS K29CMU-TTT

18 31208059911 Võ Thị Yến Phương HIS 222 DIS K31PSU-DLK Nợ HP
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4/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 214 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31204440294 Từ Thị Thảo Quỳnh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

2 31204670940 Huỳnh Nguyễn Phương Thảo HIS 222 DIS K31PSU-DLK

3 30219150874 Hoàng Trọng Thọ HIS 222 DIS K30CMU-TAM

4 31208159141 Hồ Nguyên Thư HIS 222 DIS K31PSU-DLK

5 31208060337 Trần Thị Kim Thương HIS 222 DIS K31PSU-DLK

6 30218158137 Lê Văn Tĩnh HIS 222 DIS K31PSU-DLL

7 31208074745 Trần Lò Hoài Trâm HIS 222 DIS K31PSU-DLK

8 31208074226 Trần Huyền Trân HIS 222 DIS K31PSU-DLK

9 29201159055 Nguyễn Thị Huyền Trang HIS 222 DIS K29CMU-TPM

10 31206663122 Phan Hồ Thùy Trang HIS 222 DIS K31PSU-DLK

11 31208069251 Huỳnh Lê Kiều Trang HIS 222 DIS K31PSU-DLK

12 31208074335 Nguyễn Thanh Trang HIS 222 DIS K31PSU-DLK

13 31208074912 Nông Thị Ngọc Trang HIS 222 DIS K31PSU-DLK

14 29204659255 Trần Nhật Trinh HIS 222 DIS K29CMU-TTT

15 29211162343 Trần Quốc Trương HIS 222 DIS K29CMU-TPM

16 31218073848 Trịnh Quốc Trường HIS 222 DIS K31PSU-DLK

17 31210356755 Phạm Huỳnh Hồng Trưởng HIS 222 DIS K31PSU-DLK

18 31218071568 Võ Tuấn HIS 222 DIS K31PSU-DLK
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5/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 216 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31218048810 Huỳnh Văn Tưởng HIS 222 DIS K31PSU-DLK

2 31208060506 Trần Lê Ánh Tuyết HIS 222 DIS K31PSU-DLK

3 31208050239 Lê Hoàng Phương Uyên HIS 222 DIS K31PSU-DLK

4 31208055947 Đặng Phương Uyên HIS 222 DIS K31PSU-DLK

5 31208022666 Phan Trần Bích Vân HIS 222 DIS K31PSU-DLK

6 31214655364 Trần Hữu Thế Vinh HIS 222 DIS K31PSU-DLK

7 31208063088 Phan Mai Tường Vy HIS 222 DIS K31PSU-DLK

8 31208070655 Nguyễn Như Ý HIS 222 DIS K31PSU-DLK

9 30203780227 Nguyễn Thị Duyên An HIS 222 L K30VTD

10 30206564997 Hà Kiều Anh HIS 222 L K30NTB

11 30206655100 Phan Linh Anh HIS 222 L K30VTD

12 30216644315 Hà Quốc Bảo HIS 222 L K30VTD Nợ HP

13 30216655105 Trương Gia Bảo HIS 222 L K30VTD Nợ HP

14 30216659393 Trương Quốc Bảo HIS 222 L K30VTD

15 30216129126 Nguyễn Thị Thanh Bình HIS 222 L K30VTD

16 30206633405 Nguyễn Bảo Châu HIS 222 L K30VTD

17 30206627622 Trần Thị Quỳnh Chi HIS 222 L K30VTD

18 31218048541 Đăng Công Chương HIS 222 L K31DLK

19 30204456242 Nguyễn Thị Ngọc Dàu HIS 222 L K30QTN

20 30213134312 Phan Phước Đức HIS 222 L K30QLC

21 30216633024 Đào Minh Đức HIS 222 L K30VTD

22 30203032098 Nguyễn Thị Lệ Dung HIS 222 L K30VTD

23 30204764568 Nguyễn Thị Kim Dung HIS 222 L K30NTB

24 30204451188 Trần Võ Thùy Dương HIS 222 L K30QTN
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6/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 301 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206659422 Trần Thị Thùy Dương HIS 222 L K30VTD

2 30214548407 Nguyễn Thái Dương HIS 222 L K30QLC

3 29212335781 Nguyễn Duy HIS 222 L K29CKO

4 29212457492 Dương Phạm Duy HIS 222 L K30EDK

5 28206202760 Trần Thị Mỹ Duyên HIS 222 L K28NAB

6 30206621674 Võ Thị Hoài Giang HIS 222 L K30VTD

7 30206659436 Lê Hà Giang HIS 222 L K30VTD

8 30206641908 Nguyễn Thị Hà HIS 222 L K30VTD

9 30216128597 Hồ Viết Hải HIS 222 L K30VTD

10 30206549096 Trương Gia Hân HIS 222 L K30NTB

11 30206623105 Phạm Trịnh Gia Hân HIS 222 L K30VTD

12 30206653176 Nguyễn Thị Bảo Hân HIS 222 L K30VTD

13 28218153523 Phạm Thanh Hoàng HIS 222 L K28LKT

14 30216627109 Bùi Hoàng Xuân Huy HIS 222 L K30VTD

15 30216655161 Lê Thanh Huy HIS 222 L K30VTD Nợ HP

16 30216655165 Phan Minh Mạnh Huy HIS 222 L K30VTD

17 30206525056 Nguyễn Thị Diệu Huyền HIS 222 L K30NTT

18 30206633421 Nguyễn Ngọc Huyền HIS 222 L K30VTD

19 30204952884 Nguyễn Phạm Bảo Khanh HIS 222 L K30NTT

20 30216655183 Nguyễn Đăng Khoa HIS 222 L K30VTD

21 30213780228 Nguyễn Thanh Kiên HIS 222 L K30VTD

22 30206754917 Huỳnh Thị Thanh Kiều HIS 222 L K30NHB

23 30208124105 Trần Nữ Hồng Liên HIS 222 L K30DHD

24 29205143344 Trương Thị Khánh Linh HIS 222 L K29LKT

25 30204456257 Trịnh Gia Linh HIS 222 L K30QTN

26 30204523579 Nguyễn Nhật Linh HIS 222 L K30QLC

27 30206623051 Châu Khánh Linh HIS 222 L K30VTD

28 30207262287 Từ Lê Nhật Linh HIS 222 L K30YDH
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7/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 302 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208121175 Nguyễn Thị Thuỳ Linh HIS 222 L K30DLL

2 30216659517 Nguyễn Phi Long HIS 222 L K30VTD

3 30200459986 Nguyễn Khánh Ly HIS 222 L K30DLL

4 30206647941 Lê Khánh Ly HIS 222 L K30VTD

5 30208158052 Huỳnh Thị Mẫn HIS 222 L K30DLL

6 30214255057 Nguyễn Nhật Minh HIS 222 L K30QDT

7 30204335478 Võ Hoàng My HIS 222 L K30VTD

8 30206655216 Nguyễn An Hà My HIS 222 L K30VTD

9 30206520758 Võ Thảo Ngân HIS 222 L K30NTB

10 30206625207 Phạm Gia Hạnh Ngân HIS 222 L K30VTD

11 31216628273 Trần Đăng Nghĩa HIS 222 L K31VTD

12 30206625920 Nguyễn Bảo Ngọc HIS 222 L K30VTD

13 30204626386 Hồ Thảo Nguyên HIS 222 L K30VTD

14 30216652983 Lê Văn Nguyên HIS 222 L K30VTD

15 30206655239 Lê Thị Thanh Nhàn HIS 222 L K30VTD

16 30211164391 Phan Trí Nhân HIS 222 L K30TPM

17 30214522428 Nguyễn Quốc Nhật HIS 222 L K30QLC

18 30206655250 Nguyễn Đỗ Yến Nhi HIS 222 L K30VTD
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8/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 303 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31204570959 Mạc Thị Tuyết Nhi HIS 222 L K31HP-QLC

2 30205020814 Lê Thị Quỳnh Như HIS 222 L K30VTD

3 30208256337 Trần Hạ Ni HIS 222 L K30PSU-DLL

4 31216661007 Hà Duy Phong HIS 222 L K31VTD

5 30216651979 Nguyễn Ngọc Phúc HIS 222 L K30VTD

6 31210462601 Đoàn Hữu Phúc HIS 222 L K31HP-QLC

7 30216652843 Trần Nhật Quang HIS 222 L K30VTD

8 30206263046 Võ Thị Kim Quyên HIS 222 L K30NAD

9 30216652035 Nguyễn Phạm Hồng Quyên HIS 222 L K30VTD

10 30204355528 Trần Như Quỳnh HIS 222 L K30QNT

11 30206648591 Nguyễn Phương Quỳnh HIS 222 L K30VTD

12 30206655288 Hồ Diễm Quỳnh HIS 222 L K30VTD

13 30204856095 Phạm Trần Thanh Sương HIS 222 L K30QEC

14 30218452561 Đặng Minh Tài HIS 222 L K30DHD

15 30216628717 Bùi Quốc Minh Tâm HIS 222 L K30VTD

16 30208062903 Ngô Thị Hoài Thanh HIS 222 L K30VTD

17 30216626560 Trần Phạm Quốc Thành HIS 222 L K30VTD

18 30216655298 Nguyễn Văn Thành HIS 222 L K30VTD
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9/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 304 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216644331 Lê Minh Thiện HIS 222 L K30VTD

2 30216554742 Nguyễn Quang Thiều HIS 222 L K30NTT

3 30216621301 Đỗ Trọng Thịnh HIS 222 L K30VTD

4 28212305733 Nguyễn Văn Thoản HIS 222 L K28CKO

5 30206650430 Võ Trần Hoàng Thư HIS 222 L K30VTD

6 30206651698 Nguyễn Ngọc Minh Thư HIS 222 L K30VTD

7 29205141550 Kpuih H' Bích Thủy HIS 222 L K29LKT

8 30216836453 Đặng Anh Thy HIS 222 L K30VTD Nợ HP

9 30216620626 Hoàng Xuân Toàn HIS 222 L K30VTD

10 31214776637 Võ Minh Toàn HIS 222 L K31QTD Nợ HP

11 30206654123 Dương Thị Hà Trâm HIS 222 L K30VTD Nợ HP

12 30216230720 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm HIS 222 L K30DHD

13 30204646363 Phạm Nguyễn Bảo Trân HIS 222 L K30VTD

14 30206652559 Nguyễn Bảo Trân HIS 222 L K30VTD

15 30204645248 Lê Nguyễn Quỳnh Trang HIS 222 L K30VTD Nợ HP

16 30204653996 Nguyễn Quỳnh Trang HIS 222 L K31QDM

17 29219052398 Phạm Tấn Triệu HIS 222 L K29CKO

18 28202903230 Trần Thị Việt Trinh HIS 222 L K28KTN
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10/16

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 305/1 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204464856 Nguyễn Thị Lan Trinh HIS 222 L K30QTN

2 30206254430 Nguyễn Hiền Trinh HIS 222 L K30NAB

3 30206655338 Trần Thị Mỹ Trinh HIS 222 L K30VTD

4 30214539989 Bùi Tấn Trọng HIS 222 L K30QLC

5 30216653496 Phan Tiến Trọng HIS 222 L K30VTD

6 30212354024 Trần Duy Truyền HIS 222 L K30VTD Nợ HP

7 30204856121 Nguyễn Ngọc Uyên HIS 222 L K30QNH

8 30206254441 Trần Thảo Vân HIS 222 L K30NAD

9 30206663588 Phan Thị Ngọc Vân HIS 222 L K30NHB

10 30206752186 Cao Thị Vân HIS 222 L K30NHB

11 31204776638 Trường Thị Cẩm Viên HIS 222 L K31QTD Nợ HP

12 30211161328 Nguyễn Hữu Việt HIS 222 L K30VTD Nợ HP

13 30216622332 Trần Duy Việt HIS 222 L K30VTD

14 28216241515 Nguyễn Quang Vinh HIS 222 L K29DHD

15 30202754271 Lương Phương Vy HIS 222 L K30NAD

16 30204563630 Trịnh Thị Thúy Vy HIS 222 L K30QNT

17 30206249920 Trần Thảo Vy HIS 222 L K30NAD

18 30206554857 Trần Hà Vy HIS 222 L K30NTT

19 30206625172 Nguyễn Lê Bảo Vy HIS 222 L K30VTD Nợ HP

20 30206655368 Nguyễn Hoàng Tường Vy HIS 222 L K30VTD

21 30206558757 Nguyễn Ngọc Tố An HIS 222 N K30PSU-DLL
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 305/2 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30216640434 Nguyễn Thành An HIS 222 N K30VTD

2 30214533819 Lê Đức Ân HIS 222 N K30QLC

3 30208120724 Phạm Thị Lan Anh HIS 222 N K30VTD

4 30206624376 Trần Ngọc Ánh HIS 222 N K30VTD

5 30216655106 Nguyễn Công Lam Bình HIS 222 N K30VTD Nợ HP

6 30204963546 Phạm Minh Châu HIS 222 N K30VTD

7 30216655109 Đỗ Á Châu HIS 222 N K30VTD

8 30208226351 Nguyễn Ngọc Linh Chi HIS 222 N K30VTD

9 30216649329 Nguyễn Tiến Đạt HIS 222 N K30VTD

10 30216530264 Lê Minh Đức HIS 222 N K30NTB

11 30216643893 Huỳnh Phạm Duy HIS 222 N K30VTD

12 30204655628 Lê Võ Mỹ Duyên HIS 222 N K30DHD

13 29204630217 Nguyễn Linh Giang HIS 222 N K29LKT

14 30206621563 Trần Thị Quỳnh Giang HIS 222 N K30VTD

15 30206653068 Nguyễn Hương Giang HIS 222 N K30VTD

16 30216550935 Nguyễn Hoàng Hải HIS 222 N K30NTB

17 30206659454 Võ Bảo Hân HIS 222 N K30VTD

18 30216623269 Trần Quang Hào HIS 222 N K30VTD

19 30204864966 Nguyễn Thị Thanh Hiền HIS 222 N K30QNH

20 30219421242 Hồ Quốc Hiệu HIS 222 N K30QNH

21 29212753294 Lê Hữu Hoàng HIS 222 N K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 308 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29216227421 Trương Anh Hưng HIS 222 N K29NAD

2 30206652597 Đèo Thị Thiên Hương HIS 222 N K30VTD

3 30216963096 Trương Lê Huy HIS 222 N K30NTB

4 30204664620 Trần Phan Ngọc Huyền HIS 222 N K30NAB

5 30216547250 Nguyễn Thiệu Ngọc Khánh HIS 222 N K30NTB

6 30206554580 Nguyễn Mai Lan HIS 222 N K30NTB

7 30206359323 Nguyễn Thị Đan Lê HIS 222 N K30VTD

8 30204851021 Ngô Thị Tuyết Liên HIS 222 N K30QNH

9 30206258677 Nguyễn Thị Diệu Linh HIS 222 N K30NAT

10 30206651027 Nguyễn Thị Thuỳ Linh HIS 222 N K30VTD

11 31204243751 Nguyễn Khánh Linh HIS 222 N K31QFT

12 30206251585 Trần Thị Mai Loan HIS 222 N K30NAD

13 30213780239 Phạm Đức Lộc HIS 222 N K30VTD Nợ HP

14 30206655215 Huỳnh Thị Ngọc Trà My HIS 222 N K30VTD

15 30204557407 Trần Thị Diệu Na HIS 222 N K30QTN

16 29214552315 Phạm Phương Nam HIS 222 N K29QLC

17 30214552886 Nguyễn Quang Nam HIS 222 N K30QLC

18 30206558922 Nguyễn Thị Quỳnh Nga HIS 222 N K30NTB

19 30206550986 Đồng Thị Ngãi HIS 222 N K30NTB

20 30216225123 Lê Nguyễn Thúy Ngân HIS 222 N K30NAB

21 30206253530 Nguyễn Mẫn Nghi HIS 222 N K30DHD

22 30206621291 Nguyễn Đình Gia Nghi HIS 222 N K30VTD

23 30216655229 Trần Văn Nghĩa HIS 222 N K30VTD

24 30206563439 Lê Bảo Ngọc HIS 222 N K30NTT
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 309 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206655236 Trần Nhật Yến Ngọc HIS 222 N K30VTD

2 30206554661 Đỗ Thị Bình Nguyên HIS 222 N K30NTT

3 30216553121 Lê Đình Nguyện HIS 222 N K30NTB

4 30206648444 Trần Huỳnh Ngọc Nha HIS 222 N K30VTD

5 30204355503 Nguyễn Trần Ái Nhân HIS 222 N K30NTT

6 30214542117 Nguyễn Minh Nhất HIS 222 N K30QLC

7 30206232769 Lâm Tường Nhi HIS 222 N K30NAB

8 30206251462 Nguyễn Thị Ý Nhi HIS 222 N K30NAD

9 30206541572 Nguyễn Ngọc Yến Nhi HIS 222 N K30NTT

10 30206652143 Lê Yến Nhi HIS 222 N K30VTD

11 30206353391 Võ Quỳnh Như HIS 222 N K30LTH

12 30206554126 Nguyễn Thị Như HIS 222 N K30NTB

13 30206652430 Phan Thị Quỳnh Như HIS 222 N K30NTB

14 30206655261 Phạm Thị Quỳnh Như HIS 222 N K30VTD

15 30204653007 Võ Trần Kiều Oanh HIS 222 N K30VTD Nợ HP

16 30216153508 Mai Hồ Tấn Phát HIS 222 N K30VQC

17 30216655266 Trần Võ Tấn Phát HIS 222 N K30VTD Nợ HP

18 30214441984 Nguyễn Quang Phong HIS 222 N K30QTN
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 311 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214856085 Hồng Như Phú HIS 222 N K30QNH

2 30216624342 Thái Thiên Phúc HIS 222 N K30VTD Nợ HP

3 30206554706 Đặng Thị Thu Phương HIS 222 N K30NTB

4 30216521832 Phan Thị Uyên Phương HIS 222 N K30DHD

5 30206659628 Trần Lê Khánh Quỳnh HIS 222 N K30VTD

6 30211150516 Hồ Ngọc Ry HIS 222 N K30TMT

7 30206522218 Trần Thị Thu Sen HIS 222 N K30NTB

8 30206564158 Lê Thị Tâm HIS 222 N K30NTT

9 29216662360 Đinh Nhật Tân HIS 222 N K29VTD

10 30214557452 Nguyễn Việt Thái HIS 222 N K30QDM

11 30205226582 Trần Thị Phương Thanh HIS 222 N K30LTH

12 30206549605 Trần Thị Thảo HIS 222 N K30NTB

13 30206559037 Lê Thanh Thảo HIS 222 N K30NTB

14 30206655302 Nguyễn Thị Thu Thảo HIS 222 N K30VTD

15 30216621402 Nguyễn Bá Thi HIS 222 N K30VTD

16 30214641920 Lê Vũ Phúc Thiện HIS 222 N K30VTD

17 30216643197 Phạm Hữu Thiện HIS 222 N K30VTD

18 30205251353 Trương Y Anh Thư HIS 222 N K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 314 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206524735 Trần Anh Thư HIS 222 N K30NTB

2 30206563648 Lý Thị Lệ Thuỷ HIS 222 N K30NTB

3 30206641567 Nguyễn Thị Kim Thúy HIS 222 N K30VTD

4 27202101604 Thân Thị Mỹ Tiên HIS 222 N K27PSU-QTH

5 30206548762 Nguyễn Thị Mỹ Tiên HIS 222 N K30NTT

6 30206655322 Tô Thủy Tiên HIS 222 N K30VTD

7 30210249599 Phan Nguyễn Minh Toàn HIS 222 N K30QLC

8 30216653070 Ung Thanh Toàn HIS 222 N K30VTD

9 30205256394 Phạm Thị Quỳnh Trâm HIS 222 N K30LTH

10 30206234627 Lê Trần Ngọc Trâm HIS 222 N K30DHD

11 30206633538 Trương Thị Bảo Trân HIS 222 N K30VTD

12 30206641147 Nguyễn Khánh Trân HIS 222 N K30VTD

13 30206655336 Võ Bảo Trân HIS 222 N K30VTD

14 30206551107 Nguyễn Thị Thuỳ Trang HIS 222 N K30NTB

15 30206921198 Cao Thị Thúy Trang HIS 222 N K30NTT

16 30216663175 Nguyễn Trần Minh Triết HIS 222 N K30VTD

17 30206551664 Võ Thị Mai Trinh HIS 222 N K30NTB

18 30206655337 Nguyễn Thị Hương Trinh HIS 222 N K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: HIS 222

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 222 (DIS-L-N)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

Thời gian:  09h30 - 29/05/2026                Phòng: 401 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204860567 Võ Thị Oanh Trúc HIS 222 N K30QNH

2 30212457630 Nguyễn Văn Trung HIS 222 N K30NTB

3 30216659703 Lê Thiện Tú HIS 222 N K30VTD Nợ HP

4 30216644052 Nguyễn Lương Tuấn HIS 222 N K30VTD

5 31216653121 Phạm Công Anh Tuấn HIS 222 N K31VTD

6 30204860571 Nguyễn Thị Ánh Tuyết HIS 222 N K30QNH

7 30206655358 Trương Kiều Trúc Uyên HIS 222 N K30NAD

8 30206355052 Huỳnh Duyên Hải Vân HIS 222 N K30VTD

9 30206532712 Lê Thị Yên Vân HIS 222 N K30NTB

10 29213162840 Phan Thanh Vĩ HIS 222 N K29CSU-XDD

11 30216244108 Vũ Thành Vinh HIS 222 N K30NAB

12 28212351140 Nguyễn Văn Vương HIS 222 N K28CKO

13 30206233476 Nguyễn Thị Yến Vy HIS 222 N K30DHD

14 30206254451 Văn Ngọc Tường Vy HIS 222 N K30NAD

15 30206554852 Nguyễn Hoàng Tường Vy HIS 222 N K30NTT

16 30206559143 Trương Trần Hiểu Vy HIS 222 N K30NTB

17 30206652022 Nguyễn Tường Vy HIS 222 N K30VTD

18 30206659732 Võ Lê Thị Khánh Vy HIS 222 N K30VTD

19 30208162719 Trương Thị Lan Vy HIS 222 N K30PSU-DLL

20 30214640478 Võ Khánh Vy HIS 222 N K30VTD

21 30206552474 Phạm Thị Minh Yến HIS 222 N K30NTT

22 30206554864 Nguyễn Thị Hải Yến HIS 222 N K30NTB

23 30204622871 Nguyễn Quốc Bảo Long HIS 222 BB K30DLL Thi ghép

24 30218163325 Lê Duy Lâm HIS 222 BB K30DLL Thi ghép

25 30206554631 Trương Lê Kiều My HIS 222 BR K30NTB Thi ghép
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